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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÍ 10 HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023 – 2024
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

LÀM QUEN VỚI VẬT LÍ
Câu 1. Vật lí là môn khoa học tự nhiên tập trung nghiên cứu
A. khoa học Trái Đất, vũ trụ và các hành tinh.

B. vật chất, năng lượng và mối quan hệ của chúng.

C. mô hình và lý thuyết của vật chất và môi trường.

D. các dạng vật chất và sự biến đổi các chất.

Câu 2. Phương pháp chủ đạo trong nghiên cứu của Vật lí bao gồm

A. phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.

B. phương pháp quan sát thực nghiệm và suy luận dựa trên lý thuyết.

C. phương pháp mô hình và quan sát, suy luận, đề xuất vấn đề.

D. phương pháp quan sát, thu thập thông tin và đưa ra dự đoán.

Câu 3. Phương pháp thực nghiệm trong Vật lí được tiến hành theo trình tự các bước:

1. Quan sát, thu thập thông tin.
2. Đưa ra dự đoán.
3. Xác định vấn đề cần nghiên cứu.

4. Kết luận.

5. Thí nghiệm kiểm tra dự đoán.

A. 1-2-3-5-4.

B. 3-1-2-5-4.


C. 1-3-5-2-4.

D. 3-2-5-1-4.

CÁC QUY TẮC AN TOÀN TRONG THỰC HÀNH VẬT LÍ
Câu 4. Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, học sinh cần 
A. báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành.
B. tự xử lí và không báo với giáo viên.
C. nhờ bạn xử lí sử cố.
D. tiếp tục làm thí nghiệm.

Câu 5. Trong bài thực hành có sử dụng mạch điện nhưng khi lắp ráp xong mạch điện, báo cáo giáo viên phụ trách rồi cắm vào nguồn điện nhưng mạch không vào điện thì học sinh cần 
A. kiểm tra lại mạch điện. 
B. ngắt mạch điện ra khỏi nguồn sau đó kiểm tra mạch điện và nguồn điện.
C. kiểm tra nguồn điện. 
D. ngắt mạch điện ra khỏi nguồn. 

Câu 6. Khi phòng thực hành xuất hiện cháy thì ta cần phải
A. ngắt điện, di chuyển các chất dễ cháy ra ngoài và chống cháy lan, cứu người, cứu tài sản, dập tắt đám cháy.
B. chạy ra khỏi phòng, đi tìm thêm người đến dập đám cháy.
C. ngắt nguồn điện, dùng nước dập đám cháy.
D. dùng nước dập đám cháy.

THỰC HÀNH: TÍNH SAI SỐ TRONG PHÉP ĐO. GHI KẾT QUẢ
Câu 7. Cách viết đúng kết quả đo trong thực hành vật lí là
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Câu 8. Phép đo của một đại lượng vật lý
A. là phép so sánh nó với một đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.
B. là những sai xót gặp phải khi đo một đại lượng vật lý
C. là sai số gặp phải khi dụng cụ đo một đại lương vật lý.
D. là những công cụ đo các đại lượng vật lý như thước, cân…vv.

Câu 9. Chọn phát biểu sai ?
A. Phép đo trực tiếp là phép so sánh trực tiếp qua dụng cụ đo.
B. Phép đo gián tiếp là phép đo thông qua công thức liên hệ với các đại lượng có thể đo trực tiếp.
C. Các đại lượng vật lý luôn có thể đo trực tiếp.
D. Phép đo gián tiếp là phép đo thông qua từ hai phép đo trực tiếp trở lên

Câu 10. Trong đơn vị SI, đơn vị nào là đơn vị dẫn xuất?
A. mét(m).
B. giây (s).
C. mol(mol).
D. mét trên giây (m/s)

Câu 11. Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo trực tiếp?
(1) Dùng thước đo chiều cao.

(2) Dùng cân đo cân nặng.

(3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước.

(4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe.
A. (1), (2).
C. (2), (3), (4).
B. (1), (2), (4).
D. (2), (4).
Câu 12. Cho các bước khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật gồm:

(1). Thực hiện phép đo nhiệt độ.
(2). Đọc và ghi kết quả đo.

(3). Lựa chọn nhiệt kế phù hợp
(4). Uớc lượng nhiệt độ của vật.

(5). Hiệu chỉnh nhiệt kế.

Thứ tự đúng khi thực hiện phép đo nhiệt độ là:
A. (1), (2), (3), (4), (5).
C. (2), (4), (3), (1), (5)
C. (4), (3), (5), (1), (2).
D. (3), (4), (1), (2), (5).
Câu 13. Sai số hệ thống là do

A. dao động sinh học của người đo.

B. thời tiết, độ ẩm, thiết bị,...

C. bấm, ngắt thiết bị đo không đúng lúc.
D. dụng cụ và phương pháp đo.

ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC 

Câu 14. Quãng đường đi được và độ lớn của độ dịch chuyển của vật bằng nhau khi

A. vật chuyển động thẳng và không đổi chiều.
B. vật chuyển động thẳng và đổi chiều.

C. vật chuyển động tròn và đổi chiều.

D. vật chuyển động tròn và không đổi chiều.


Câu 15. Hệ quy chiếu bao gồm

A. vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.
B. vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian.

C. hệ toạ độ, mốc thời gian, đồng hồ.


D. vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ.

Câu 16. Hệ toạ độ dùng để xác định

A. vị trí của vật.



B. quãng đường đi được của vật.

C. thời gian chuyển động của vật.

D. độ dời của vật.


Câu 17. Khi một vật chuyển động thì vị trí của vật theo thời gian

A. thay đổi so với vật làm mốc.

B. thay đổi so với mọi vật.

C. không đổi so với vật làm mốc.

D. không đổi so với mọi vật.


Câu 18. Đại lượng được biểu diễn bằng một mũi tên nối vị trí điểm đầu và điểm cuối của chuyển động được gọi là

A. độ dịch chuyển.

B. quãng đường đi được.
C. toạ độ của vật.
D. thời gian chuyển động.
TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC
Câu 19. Để xác định độ nhanh, chậm của chuyển động, người ta so sánh quãng đường đi được trong cùng một đơn vị thời gian. Đại lượng này được gọi là

A. tốc độ trung bình.

B. vận tốc trung bình.

C. tốc độ tức thời.
D. vận tốc tức thời.


Câu 20. Một vật chuyển động đi được đoạn đường s trong khoảng thời gian t. Đại lượng 
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 được gọi là

A. tốc độ trung bình.

B. vận tốc trung bình.

C. tốc độ tức thời.
D. vận tốc tức thời.

Câu 21. Đại lượng nào sau đây dùng để xác định độ nhanh, chậm của chuyển động theo một hướng xác định?

A. vận tốc trung bình.

B. tốc độ trung bình.

C. độ dời của vật.
D. tốc độ tức thời.


Câu 22. Một vật chuyển động có độ dịch chuyển 
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 được gọi là

A. vận tốc trung bình.

B. tốc độ trung bình.

C. tốc độ tức thời.
D. vận tốc tức thời.

Câu 23. Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình có độ lớn bằng nhau khi

A. vật chuyển động thẳng theo một hướng.

B. vật chuyển động với tốc độ không đổi.

C. vật chuyển động thẳng và có hướng thay đổi.
D. vật chuyển động trên đường tròn.


Câu 24. Một người chạy xe gắn máy theo hướng Nam-Bắc, khi đi được 
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 thì rẽ sang hướng Đông và đi được 
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 thì dừng lại. Biết thời gian chuyển động của xe là 15 phút. Vận tốc trung bình của xe có độ lớn bằng

A. 
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Câu 25. Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều. Trên quãng đường AB, vật đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 
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 nửa quãng đường sau vật đi với vận tốc 
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 Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là
A. 10 m/s.
B. 6,4 m/s.
C. 8 m/s.
D. 4 m/s.
Câu 26. Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều có tốc độ trung bình là 20 km/h trên 1/4 đoạn đường đầu và 40 km/h trên 3/4 đoạn đường còn lại. Tốc độ trung bình của xe trên cả đoạn đường là
A. 30 km/h.
B. 32 km/h.
C. 128 km/h.
D. 40 km/h.
Câu 27. Một thuyền đi từ bến A đến bến B cách nhau 6 km rồi lại trở về
[image: image17.wmf]A.

 Biết rằng vận tốc thuyền trong nước yên lặng là 5 km/giờ, vận tốc nước chảy là 1 km/giờ. Thời gian chuyển động của thuyền là
A. 2 h 30'.
B. 2 h.
C. 1 h 30’.
D. 5 h.

Câu 28. Một thuyền đi từ bến A đến bến B cách nhau 6 km rồi lại trở về 
[image: image18.wmf]A.

 Biết rằng vận tốc thuyền trong nước yên lặng là 5 km/giờ, vận tốc nước chảy là 1 km/giờ. Vận tốc của thuyền so với bờ khi thuyền đi xuôi dòng là
A. 4 m/s.
B. 4 km/giờ.
C. 6 m/s.
D. 6 km/giờ.
Câu 29. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1 giờ đi được 10 km. Một khúc gỗ trôi theo dòng sông sau 3 phút trôi được 100 m. Vận tốc của thuyền buồm so với nước bằng
A. 8 km/giờ.
B. 10 km/giờ.
C. 15 km/giờ.
D. 12 km/giờ

ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN – THỜI GIAN
Câu 30. Trong chuyển động thẳng biến đổi, đường biểu diễn sự dịch chuyển của một chất điểm theo thời gian là một

A. đoạn thẳng.
B. đường cong.

C. đường parabol.
D. đường có hình dạng bất kì.

Câu 31. Hệ số góc
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 (độ dốc) của đường thẳng trong đồ thị biểu diễn sự dịch chuyển của một chất điểm theo thời gian, có giá trị bằng

A. vận tốc của chất điểm.
B. quãng đường đi của chất điểm.

C. thời gian chất điểm chuyển động.
D. độ dịch chuyển của chất điểm.

Câu 32. Trong chuyển động quãng đường đi và độ dịch chuyển có độ lớn bằng nhau khi.
A. Vật chuyển động thẳng đều.
B. Vật chuyển động theo quỹ đạo thẳng và không đổi chiều.
C. Vật chuyển động theo quỹ đạo bất kì.
D. Vật chuyển động theo quỹ đạo thẳng và đổi chiều.

Câu 33. Khi vật đang chuyển động thẳng và đổi chiều đại lượng nào sau đây đổi dấu
A. tốc độ trung bình và vận tốc trung bình
B. tốc độ tưc thời
C. Quãng đường và độ dịch chuyển.
D. độ dịch chuyển và vận tốc
Câu 34. Trong đồ thị vận tốc của một chuyển động thẳng của một vật như hình bên. Xét quãng đường từ O đến C, đoạn nào ứng với chuyển động thẳng đều?
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A. OA.
B. AB.
C. BC.
D. OA và BC.
Câu 35. Bạn An di chuyển thẳng đều từ nhà sách đến trường học biểu diễn như Hình 7. Biết cứ 10m bạn An đi hết 8s, tốc độ trung bình của bạn An là
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CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI – GIA TỐC
Câu 36. Đại lượng cho biết sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc được gọi là

A. gia tốc.
B. vận tốc trung bình.

C. vận tốc tức thời.
D. độ dịch chuyển.

Câu 37. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều, tại thời điểm t0 vật có vận tốc v0​, tại thời điểm t vận tốc của vật là vt  (vt ( v0). Độ lớn gia tốc của vật được xác định bởi công thức
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Câu 38. Vectơ gia tốc là đại lượng mô tả sự thay đổi

A. cả hướng và độ lớn của vận tốc.
B. chỉ về hướng của vận tốc.

C. chỉ về độ lớn của vận tốc.
D. độ dịch chuyển của chuyển động.

Câu 39. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

A. luôn luôn cùng chiều với vận tốc ở mọi thời điểm.
B. luôn luôn có giá trị dương và cùng chiều với vận tốc.
C. luôn luôn có giá trị âm và ngược chiều với vận tốc.
D. luôn luôn lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều.

Câu 40. Gia tốc là một đại lượng
A. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
B. đại số, đặc trng cho tính không đổi của vận tốc.
C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.

Câu 41. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều
A. có phương vuông góc với vectơ vận tốc. 
B. có độ lớn không đổi.
C. cùng hướng với vectơ vận tốc.
D. ngược hướng với vectơ vận tốc.

Câu 42. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về chuyển động thẳng biến đổi?

A. Nếu 
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 ngược chiều với 
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 thì chuyển động là nhanh dần.
B. Nếu a.v > 0 thì chuyển động là nhanh dần.

C. Nếu a.v < 0 thì chuyển động là chậm dần.

D. Nếu 
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 cùng chiều với 
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 thì chuyển động là nhanh dần

Câu 43. Một xe gắn máy đang chuyển động với vận tốc 6m/s thì tăng tốc, sau 24s thì đạt được vận tốc 14m/s. Gia tốc trung bình của xe gắn máy là
A. 
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Câu 44. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 15m/s thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 0,5m/s2. Ô tô sẽ dừng hẳn kể từ lúc hãm phanh sau

A. 30s.
B. 7,5s.
C. 
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D. 3s.

Câu 45. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 43,2 km/h thì lên dốc chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn a = 0,25m/s2 và sau 30s thì xe lên đến cột mốc A trên dốc. Vận tốc của ô tô khi đến cột mốc A là
A. 
[image: image39.wmf]4,5m/s
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.
B. 
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.
C. 
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Câu 46. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 
[image: image43.wmf]0
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 thì hãm phanh để vào ga. Trong 10s đầu tiên kể từ khi hãm phanh vận tốc của tàu giảm còn là 
[image: image44.wmf]=

1

v21,6km/h

, sau 5s tiếp theo vận tốc của tàu giảm còn là 
[image: image45.wmf]=
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. Coi gia tốc của tàu là không đổi trong thời gian hãm phanh. Vận tốc 
[image: image46.wmf]0
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tại thời điểm tàu bắt đầu hãm phanh là
A. 
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.
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 47. Một ô tô đang chạy với vận tốc 
[image: image51.wmf]0
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thì hãm phanh để vào bến. Sau 40s từ khi hãm phanh vận tốc của ôtô giảm đi 3m/s, sau 20s tiếp theo vận tốc của ôtô giảm còn là 2m/s. Coi gia tốc của ô tô là không đổi trong thời gian hãm phanh. Thời gian từ lúc hãm phanh cho đến khi ô tô dừng hẵn là 
A. 100s.
B. 60s.
C. 46,67s.
D. 93,33s.

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
Câu 48. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, đại lượng không đổi theo thời gian là

A. gia tốc.


B. độ dịch chuyển.

C. quãng đường.
D. vận tốc.
Câu 49. Một ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc v0 thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a. Vận tốc ô tô sau khi tăng tốc được khoảng thời gian t là

A. v = v0 + at.


B. v = v0 + at2.

C. 
[image: image52.wmf]22
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D. 
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Câu 50. Một xe máy đang chuyển động thẳng với vận tốc v0 thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a. Độ dịch chuyển của xe máy sau khoảng thời gian t kể từ khi tăng tốc là

A. 
[image: image54.wmf]2
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 51. Một xe lửa bắt đầu rời ga, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a theo chiều dương của trục tọa độ. Nếu tại thời điểm t, vận tốc của xe là v thì

A. a > 0 và v > 0.

B. a < 0 và v > 0.
C. a > 0 và v < 0.

D. a < 0 và v < 0.

Câu 52. Một xe máy đang chuyển động với vận tốc v0 thì chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc a. Sau khi dịch chuyển được một đoạn d thì vận tốc của xe là v. Hệ thức đúng là

A. 
[image: image58.wmf]22
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 53. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có

A. vận tốc tăng đều theo thời gian.

B. vận tốc giảm đều theo thời gian.

C. gia tốc tăng đều theo thời gian.

D. gia tốc giảm đều theo thời gian.

Câu 54. Một xe đạp đổ dốc cầu với vận tốc là: v = 5 + 2t, t tính bằng giây. Độ dịch chuyển của xe là

A. d = 5t + t2.


B. d = 5 + 2t2.

C. d = 5t - 2t2.

D. d = 5 - t2.

Câu 55. Chọn phát biểu đúng khi nói về chuyển động thẳng biến đổi đều.

A. Chuyển động chậm dần đều có gia tốc càng lớn thì vận tốc giảm càng nhanh.

B. Chuyển động nhanh dần đều có gia tốc lớn hơn chuyển động chậm dần đều.

C. Chuyển động động nhanh dần đều có gia tốc tăng đều theo thời gian.

D. Vận tốc trong chuyển động chậm dần đều tỉ lệ với thời gian chuyển động.

Câu 56. Gia tốc là một đại lượng
A. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
B. đại số, đặc trng cho tính không đổi của vận tốc.
C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.

Câu 57. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều
A. có phương vuông góc với vectơ vận tốc. 
B. có độ lớn không đổi.
C. cùng hướng với vectơ vận tốc.
D. ngược hướng với vectơ vận tốc.

Câu 58. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc ban đầu 
[image: image62.wmf]0
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 gia tốc có độ lớn a không đổi, phương trình vận tốc có dạng: v 
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 at. Vật này có
A. tích v.a 
[image: image64.wmf]0

>

.
B. a luôn dương.
C. v tăng theo thời gian.
D. a luôn ngược dấu với v.

SỰ RƠI TỰ DO
Câu 59. Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của

A. trọng lực.

B. lực đẩy Ac-si-mét.

C. lực đàn hồi.

D. lực cản của không khí.

Câu 60. Chọn phát biểu sai khi nói về chuyển động rơi tự do. Chuyển động rơi tự do


A. là chuyển động đều.


B. có quỹ đạo là đường thẳng.

C. có chiều từ trên xuống.


D. có gia tốc không đổi.

Câu 61. Một hòn đá được thả rơi tự do tại nơi có gia tốc trọng trường g. Sau khi rơi được thời gian t, vận tốc của hòn đá là

A. v = gt.


B. v = gt2.

C. v = 2gt.

D. 
[image: image65.wmf]2
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Câu 62. Chọn phát biểu đúng khi nói về vật rơi tự do.

A. Vật rơi tự do có vận tốc tăng dần đều.

B. Vị trí thả vật càng cao, gia tốc của vật càng lớn.

C. Chuyển động rơi tự do có gia tốc tăng dần đều.
D. Ở cùng một nơi, vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ.
Câu 63. Chuyển động của vật nào sau đây được coi là rơi tự do?

A. Quả tạ rơi trong không khí.

B. Vận động viên đang nhảy dù.

C. Hòn đá đang chìm trong hồ nước.

D. Bụi phấn rơi trong không khí.

Câu 64. Tại cùng một nơi trên Trái Đất, nếu hòn đá có khối lượng m rơi tự do với gia tốc g thì hòn đá có khối lượng 4m rơi tự do với gia tốc là

A. g.


B. 4g.


C. 0,25g

D. 2g.

Câu 65. Một hòn đá rơi tự do từ một điểm cách mặt đất 45m, tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image66.wmf]2
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. Vận tốc của hoà đá ngay trước khi chạm đất là


A. 20m/s
B. 30m/s
C. 45m/s

D. 90m/s

Câu 66. Một vật rơi tự do từ đỉnh một toà nhà cao 80m, tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image67.wmf]2
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. Quãng đường vật rơi được trong giây thứ 3 là


A. 15m
B. 25m
C. 35m
D. 45m

Câu 67. Một vật được thả rơi tự do từ đỉnh tháp, nó chạm đất trong thời gian 4s. Lấy 
[image: image68.wmf]2
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 . Chiều cao của tháp là


A. 80m
B. 40m
C. 20m

D. 160m

Câu 68. Một vật rơi tự do từ độ cao 20m với đất. Lấy 
[image: image69.wmf]2
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. Thời gian để vật chạm đất là


A. 1 s
B. 
[image: image70.wmf]2

 s
C. 2 s

D. 4 s

CHUYỂN ĐỘNG NÉM
Câu 69. Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao H với vận tốc ban đầu v0. Bỏ qua sức cản của không khí. Tầm bay xa của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào dưới đây?

A. m và v0.

B. m và H.

C. v0 và H.

D. m, v0 và H.

Câu 70. Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao H, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian chuyển động của vật là
A. 
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Câu 71. Một vật được ném lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu 
[image: image75.wmf]0
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 hợp với phương ngang một góc 
[image: image76.wmf]a

. Trọng trường ở gần mặt đất được coi là trọng trường đều 
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r

. Bỏ qua sức cản của không khí. Tầm bay cao của vật là

A. 
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Câu 72. Một vật được ném lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu 
[image: image82.wmf]0
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 hợp với phương ngang một góc 
[image: image83.wmf]a

. Trọng trường ở gần mặt đất được coi là trọng trường đều 
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r

. Bỏ qua sức cản của không khí. Tầm xa của vật là

A. 
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Câu 73. Một vật được ném ngang với vận tốc 
[image: image89.wmf]5 m/s

, ở độ cao 80 m. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy 
[image: image90.wmf]2
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. Tầm bay xa của vật là

A. 20,2 m.

B. 14,3 m. 

C. 10,1 m.

D. 28,6 m.
Câu 74. Một vận động viên trượt tuyết, sau khi trượt trên đoạn đường dốc thì trượt ra khỏi dốc theo phương ngang ở độ cao 40 m so với mặt đất. Người đó bay xa được 18 m trước khi chạm đất. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy 
[image: image91.wmf]2
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. Tốc độ của vận động viên khi rời khỏi dốc là

A. 6,3 m/s.

B. 12,6 m/s.

C. 17,8 m/s.

D. 8,9 m/s.
Câu 75. Một viên bi đang chuyển động trên một mặt sàn nằm ngang có độ cao 4,9 m so với mặt đất. Khi rời khỏi mép sàn, tốc độ của viên bi là 10 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy 
[image: image92.wmf]2
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. Tốc độ của viên bi khi chạm đất là

A. 9,8 m/s.

B. 10 m/s.

C. 14 m/s.

D. 19,8 m/s.

Câu 76. Một máy bay đang bay ở độ cao 
[image: image93.wmf]5 km

 với tốc độ 
[image: image94.wmf]500 km/h

theo phương ngang thì thả rơi một vật. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy 
[image: image95.wmf]2
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. Người trên máy bay phải thả vật cách mục tiêu bao xa theo phương ngang để vật rơi trúng mục tiêu?

A. 4436,6 m.

B. 3137,2 m.

C. 2218,3 m.

D. 505,1 m.

Câu 77. Từ độ cao 15 m so với mặt đất, một vật được ném chếch lên với vectơ vận tốc đầu có độ lớn 20 m/s, hợp với phương nằm ngang một góc 
[image: image96.wmf]0
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. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy 
[image: image97.wmf]2

g9,8 m/s

=

. Độ cao lớn nhất so với mặt đất mà vật đạt tới là

A. 5,1 m.

B. 20,1 m.

C. 25,2 m.

D. 32,7 m.

Câu 78. Một vật được ném ngang từ độ cao 5 m, tầm xa vật đạt được là 2 m. Lấy g =10 m/s2. Vận tốc ban đầu của vật bằng 
A. 10 m/s.
B. 2,5 m/s.
C. 5 m/s.
D. 2 m/s.

Câu 79. Một vật được ném ngang ở độ cao 45 m. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Thời gian vật rơi tới khi chạm đất là
A. 3 s.
B. 4,5 s
C. 9 s.
D. [image: image99.png]


s.

Câu 80. Một vật được ném ngang ở độ cao 80m với vận tốc ban đầu là 30 m/s, Lấy g= 10 m/s2. Độ dịch chuyển của vật khi chạm đất là:
A. 80m.
B. 100,5m.
C. 144,22m.
D. 140,22m.

Câu 81. Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9 m với vận tốc ban đầu v0. Vật bay xa 18 m. Lấy g = 10 m/s2. Giá trị của v0 là 
A. 10 m/s.
B. 20 m/s.
C. 13,4 m/s.
D. 3,18 m/s.

Câu 82. Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu 
[image: image100.wmf]0
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 và rơi xuống đất sau 
[image: image101.wmf]t3s.
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 Bỏ qua lực cản của không khí và lấy 
[image: image102.wmf]2
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 Quả bóng đã được ném từ độ cao là 
A. 49m.
B. 45m.
C. 44,1m.
D. 50m.
Câu 83. Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu 
[image: image103.wmf]0
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 và rơi xuống đất sau 
[image: image104.wmf]t3s.
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 Bỏ qua lực cản của không khí và lấy 
[image: image105.wmf]2
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 Tầm bay xa của quả bóng là
A. 72m.
B. 75m.
C. 75m.
D. 75m.
Câu 84. Một hòn bi lăn dọc theo 1 cạnh của 1 mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao 
[image: image106.wmf]1,25
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. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn là 1,5 m theo phương ngang. Lấy 
[image: image107.wmf]2
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. Tốc độ của viên bi lúc rơi khỏi bàn là
A. 12 m/s.
B. 6 m/s.
C. 4,28 m/s.
D. 3 m/s.

Câu 85. Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương hợp với phương ngang góc 30°. Cho g = 10 m/s2. Độ cao cực đại vật đạt đến là
A. 22,5 m.
B. 45 m.
C. 1,25 m.
D. 60 m.

Câu 86. Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương hợp với phương ngang góc 30°. Cho g = 10 m/s. Tầm bay xa của vật là
A. 8,66 m.
B. 4,33 m.
C. 5 m.
D. 10 m.

Câu 87. Khi đẩy tạ, muốn quả tạ bay xa nhất thì người vận động viên phải ném tạ hợp với phương ngang một góc
A. 300.
B. 450.
C. 600.
D. 900.

Câu 88. Từ độ cao 7,5 m một quả cầu được ném lên xiên góc α = 450 so với phương ngang với vận tốc 10m/s. Quả cầu chạm đất cách vị trí ném là
A. 
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=


B. 
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=


C. 
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D. 
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Câu 89. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là 
[image: image112.wmf]0
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 hợp với phương ngang 1 góc 
[image: image113.wmf]0
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. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100 m, hồ rộng 50 m. Lấy 
[image: image114.wmf]2
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.Thời gian quả banh bay trong không khí là
A. 
[image: image115.wmf]2

 s.
B. 
[image: image116.wmf]22

 s.
C. 
[image: image117.wmf]42

 s.
D. 
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 s.
Câu 90. Một vật được ném với vận tốc 12 m/s từ mặt đất với góc ném lên 
[image: image119.wmf]30
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 so với mặt phẳng ngang. Lấy
[image: image120.wmf]2
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. Hòn đá rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 200 m. Thời gian hòn đá rơi là
A. 24,5 s.
B. 19,2 s.
C. 14,6 s.
D. 32,8 s.

TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. CÂN BẰNG LỰC 
Câu 91. Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có độ lớn F1 và F2 thì hợp lực F của chúng luôn có độ lớn thỏa mãn hệ thức:
A. 
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Câu 92. Hai lực đồng qui 
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hợp với nhau một góc α, hợp lực của hai lực này có độ lớn được tính bằng công thức: 
A. 
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Câu 93. Một chất điểm chuyển động dưới tác dụng của hai lực có giá đồng qui 
[image: image131.wmf]1
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thì vectơ gia tốc của chất điểm:
A. khác phương, cùng chiều với lực 
[image: image133.wmf]2
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B. cùng phương, cùng chiều với lực 
[image: image134.wmf]1
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.
C. cùng phương, cùng chiều với phương và chiều của hợp lực giữa 
[image: image135.wmf]1
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D. khác phương, ngược chiều với phương và chiều của hợp lực giữa 
[image: image137.wmf]1
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Câu 94. Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần vuông góc với nhau có độ lớn lần lượt là F1 = 10 N và F2. Biết hợp lực trên có độ lớn là 
[image: image139.wmf]105

 N. Giá trị của F2 là
A. 10 N.
B. 20 N.
C. 30 N.
D. 40 N.
Câu 95. Hai lực có giá đồng quy có độ lớn 7 N và 13 N. Độ lớn hợp lực của hai lực này không thể có giá trị nào sau đây?
A. 7 N.
B. 13 N.
C. 20 N.
D. 22 N.
Câu 96. Một chất điểm chịu tác dụng của hai lực thành phần có độ lớn 6 N là 8 N. Biết hợp lực của hai lực này có giá trị 10 N, góc tạo bởi hai lực này là
A. 900.
B. 300.
C. 450.
D. 600.
Câu 97. Phép phân tích lực cho phép ta thay thế
A. một lực bằng một lực khác.
B. một lực bằng hai hay nhiều lực thành phần.
C. nhiều lực bằng một lực duy nhất.
D. các vectơ lực bằng vectơ gia tốc.
Câu 98. Phép tổng hợp lực cho phép ta thay thế
A. một lực bằng một lực khác.
B. một lực bằng hai hay nhiều lực thành phần.
C. nhiều lực bằng một lực duy nhất.
D. các vectơ lực bằng vectơ gia tốc.
Câu 99. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 12N. Biết góc của hai lực là 900. Hợp lực có độ lớn bằng
A. 1N.
B. 2N.
C. 15 N.
D. 25N.

Câu 100. Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10N. Để hợp lực của chúng cũng có độ lớn bằng 10N thì góc giữa hai lực đó có giá trị
A. 900.
B. 1200.
C. 600.
D. 00.
Câu 101. Một chất điểm chịu tác dụng của ba lực cân bằng khi hợp lực của hai lực có
A. cùng giá, cùng chiều, cùng độ lớn với lực thứ 3.
B. cùng giá, ngược chiều, cùng độ lớn với lực thứ 3.
C. cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn với lực thứ 3.
D. hướng bất kỳ, cùng độ lớn với lực thứ 3.

ĐỊNH LUẬT I NIUTON
Câu 102. Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì
A. Vật lập tức dừng lại.
B. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.
C. Vật chuyển động chậm dần trong một thời gian, sau đó sẽ chuyển động thẳng đều.
D. Vật chuyển động thẳng đều.

Câu 103. Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn đi tiếp chứ chưa dừng ngay. Đó là nhờ
A. Trọng lượng của xe.
B. Lực ma sát.
C. Quán tính của xe.
D. Phản lực của mặt đường.

Câu 104. Chọn câu phát biểu đúng.
A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được.
B. Nếu thôi không tác dụng lực vào vật thì vật đang chuyển động sẽ dừng lại.
C. Vật nhất thiết phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng.
D. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi.

Câu 105. Khi một ô tô đột ngột phanh gấp thì người ngồi trong xe
A. ngả người về sau.               
B. chúi người về phía trước.
C. ngả người sang bên cạnh.
D. dừng lại ngay.

Câu 106. Một xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc không đổi là 20 m/s. Hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn bằng
A. 20 N.
B. 0N.
C. 10 N.
D. - 20 N.

Câu 107. Một vật đang chuyển động với vận tốc 3 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì
A. vật dừng lại ngay.

B. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3 m/s. 
C. vật đổi hướng chuyển động.
D. vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

Câu 108. Lực không phải là nguyên nhân làm cho
A. vật chuyển động.

B. hình dạng của vật thay đổi.
C. độ lớn vận tốc của vật thay đổi.
D. hướng chuyển động của vật thay đổi.
Câu 109. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là
A. trọng lượng.
B. khối lượng.
C. vận tốc.
D. lực.
Câu 110. Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính hành khách sẽ
A. nghiêng sang phải.

B. nghiêng sang trái.
C. ngả người về phía sau.

D. chúi người về phía trước.

Câu 111. Một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều khi 
A. các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau.

B. các lực tác dụng vào vật cùng chiều với nhau.
C. các lực tác dụng vào vật ngược chiều nhau, độ lớn khác nhau.
D. các lực tác dụng vào vật vuông góc với nhau

Câu 112. Một vật nằm yên trên mặt bàn là do
A. vật chỉ chịu tác dụng của lực hút Trái Đất.
B. không có lực tác dụng lên vật. 
C. các lực tác dụng lên vật có cường độ quá nhỏ.
D. lực hút của Trái Đất lên vật cân bằng với phản lực của bàn. 

Câu 113. Định luật I Niuton còn được gọi là 
A. Định luật quán tính.               
B. Định luật ly tâm.
C. Định luật phi quán tính.
D. Định luật hướng tâm.

Câu 114. Quán tính là tính chất mọi vật có xu hướng bảo toàn
A. Tốc độ của mình.
B. Vận tốc của mình.
C. Gia tốc của mình.
D. Khối lượng của mình.
ĐỊNH LUẬT II NIUTON
Câu 115. Khối lượng của một vật không có đặc điểm nào sau đây?

A. Là đại lượng vectơ.

B. Có giá trị luôn dương.


C. Là đại lượng vô hướng.

D. Có độ lớn không đổi.

Câu 116. Một vật có khối lượng m chịu tác dụng của lực 
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 thì vật thu được gia tốc 
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Câu 117. Mức quán tính của một vật phụ thuộc vào

A. khối lượng của vật.

B. lực tác dụng vào vật.
C. gia tốc của vật.
D. hình dạng của vật.

Câu 118. Theo định luật II Niu tơn thì gia tốc của một vật thu được không có đặc điểm nào sau đây?

A. Luôn ngược hướng với chiều chuyển động của vật.
B. Cùng hướng với lực tác dụng lên vật.                      

C. Tỉ lệ thuận với độ lớn của lực tác dụng vào vật. 

D. Tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Câu 119. Tác dụng một lực 
[image: image146.wmf]F
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 vào vật có khối lượng m. Gia tốc mà vật thu được

A. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của lực.


B. có độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng vật.


C. ngược với hướng của lực tác dụng lên vật.

D. cùng với hướng chuyển động ban đầu của vật.

Câu 120. Một vật có khối lượng 
[image: image147.wmf]800g

 trượt xuống một mặt phẳng nghiêng, nhẵn với gia tốc 
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. Lực gây ra gia tốc cho vật có độ lớn bằng

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 121. Định luật II Niu-tơn cho biết
A. lực là nguyên nhân làm xuất hiện gia tốc của vật.
B. mối liên hệ giữa khối lượng và vận tốc của vật.
C. mối liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và thời gian.
D. lực là nguyên nhân gây ra chuyển động.
Câu 122. Theo định luật II Niu-tơn thì
A. khối lượng tỉ lệ nghịch với gia tốc của vật.


B. khối lượng tỉ lệ thuận với lực tác dụng.
C. gia tốc của vật là một hằng số đối với mỗi vật.


D. độ lớn gia tốc của vật tỉ lệ thuận với lực tác dụng lên vật.
Câu 123. Một lực có độ lớn 1 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2 kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2 s. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là
A. 2 m.
B. 4m.
C. 0,5 m.
D. 1 m.
Câu 124. Một ô tô có khối lượng 1600 kg đang chuyển động thì bị hãm phanh với lực hãm có độ lớn bằng 600 N. Vectơ gia tốc mà lực này gây ra cho xe có độ lớn và đặc điểm nào sau đây?
A. 
[image: image153.wmf]2
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B. 
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, ngược với hướng chuyển động.
C. 
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, ngược với hướng chuyển động.
D. 
[image: image156.wmf]2
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, cùng với hướng chuyển động.
Câu 125. Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5,0 kg làm tốc độ của nó tăng dần từ 2,0 m/s đến 8,0 m/s trong 3,0 s. Độ lớn lực tác dụng vào vật là
A. 15N.
B. 10N.
C. 1,0N.
D. 5,0N.
Câu 126. Phải tác dụng một lực 100 N hướng theo chiều chuyển động vào một xe chở hàng đang chuyển động thẳng đều có khối lượng 200 kg trong thời gian bao nhiêu để tăng tốc độ của nó từ 10 m/s lên đến 12 m/s?
A. 16 s.
B. 8 s.
C. 10 s.
D. 4s.
ĐỊNH LUẬT 3 NEWTON
Câu 127. Chọn câu sai. Trong tương tác giữa hai vật,
A. gia tốc mà hai vật thu được luôn ngược chiều nhau và có độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng của chúng.
B. hai lực trực đối đặt vào hai vật khác nhau nên không cân bằng nhau. 
C. các lực tương tác giữa hai vật là hai lực trực đối. 
D. lực và phản lực có độ lớn bằng nhau. 

Câu 128. Chọn câu đúng. Theo định luật III Niutơn, cặp "lực và phản lực"
A. tác dụng vào cùng một vật. 
B. tác dụng vào hai vật khác nhau. 
C. không bằng nhau về độ lớn. 
D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá. 
Câu 129. Theo định luật 3 Newton thì lực và phản lực là cặp lực
A. cân bằng.

B. có cùng điểm đặt.
C. cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.
D. xuất hiện và mất đi đồng thời.

Câu 130. Cặp lực và phản lực trong định luật 3 Newton
A. không cùng bản chất.

B. cùng bản chất.
C. tác dụng vào cùng một vật.
D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.

Câu 131. Khi một người kéo một thùng hàng chuyển động, lực tác dụng vào người làm người đó chuyển động về phía trước là
A. lực người tác dụng vào xe.
B. lực mà xe tác dụng vào người. 
C. lực người tác dụng vào mặt đất. 
D. lực mặt đất tác dụng vào người.

Câu 132. Trong một cơn giông, một cành cây bị gãy và bay trúng vào một cửa kính, làm vỡ kính. Chọn nhận xét đúng.
A. Lực của cành cây tác dụng lên tấm kính lớn hơn lực của tấm kính tác dụng vào cành cây.
B. Lực của cành cây tác dụng lên tấm kính có độ lớn bằng lực của tấm kính tác dụng vào cành cây.
C. Lực của cành cây tác dụng lên tấm kính nhỏ hơn lực của tấm kính tác dụng vào cành cây.
D. Cành cây không tương tác với tấm kính khi làm vỡ kính.

Câu 133. Chọn ý sai. Lực và phản lực 
A. là hai lực cân bằng

B. luôn xuất hiện đồng thời. 
C. cùng phương. 

D. cùng bản chất.

Câu 134. Nhận định nào sau đây là “sai” khi nói về các đặc điểm của lực và phản lực.
A. Lực và phản lực luôn xuất hiện thành từng cặp (xuất hiện hoặc mất đi đồng thời).
B. Lực và phản lực cùng tác dụng theo một đường thẳng, cùng đô lớn nhưng ngược chiều (hai lực như vậy là hai lực trực đối).
C. Lực và phản lực không cân bằng nhau (vì chúng đặt vào hai vật khác nhau).
D. Cặp lực và phản lực là hai lực khác loại.

Câu 135. Để xách một túi đựng thức ăn, một người tác dụng vào túi một lực bằng 40 N hướng lên trên. Độ lớn của phản lực và hướng của phản lực (theo định luật III) đạt giá trị bằng bao nhiêu và được xác định như thế nào?
A. 40N, hướng xuống dưới (ngược với chiều người tác dụng).
B. 50N, hướng lên trên (ngược với chiều người tác dụng).
C. 40N, hướng lên trên (cùng với chiều người tác dụng).
D. 50N, hướng xuống dưới (ngược với chiều người tác dụng).

PHẦN II. TỰ LUẬN

Dạng 1: Chuyển động thẳng biến đổi đều: Tính gia tốc, vận tốc tức thời, thời gian, quãng đường đi được và độ dịch chuyển bằng công thức và bằng đồ thị vận tốc – thời gian (v-t).
Dạng 2: Sự rơi tự do: Tính thời gian, vận tốc, quãng đường đi được, độ cao lúc thả vật.
Dạng 3: Chuyển động ném: tính thời gian, vận tốc chuyển động, tầm ném xa của chuyển động ném ngang.
Lưu ý: Câu hỏi tự luận tham khảo câu hỏi phần trắc nghiệm cùng dạng.
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